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Ngày 27 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã thông qua Luật Tài nguyên nước 

số 28/2023/QH15; ngày 16 tháng 5 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

số 53/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên 

nước, Nghị định số 54/2024/NĐ-CP quy định việc hành nghề khoan nước dưới 

đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 

03/2024/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên 

nước. Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên có hiệu lực đồng thời với thời 

điểm Luật Tài nguyên nước có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Theo đó, 

có nhiều nội dung quy định mới đối với tổ chức, cá nhân khai thác nước để sản 

xuất, cung cấp nước sạch cho sinh hoạt. 

Vì vậy, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Cục Quản lý tài 

nguyên nước đề nghị các tổ chức, cá nhân khai thác nước để sản xuất, cung cấp 

nước sạch cho sinh hoạt đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước (sau đây gọi chung là chủ giấy phép) tiếp tục 

chấp hành các quy định của giấy khép khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã được 

cấp, đồng thời nghiên cứu và thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định tại các Văn 

bản pháp luật nêu trên, trong đó lưu ý một số nội dung sau: 

1. Thực hiện việc quan trắc, giám sát khai thác tài nguyên nước, chất lượng 

nước theo quy định tại Mục 2 Chương VI của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP, trong 

đó cần phải lập kế hoạch, bố trí kinh phí để lắp đặt thiết bị, thực hiện quan trắc các 

thông số chất lượng nước và khoan bổ sung giếng quan trắc (nếu có), cụ thể: 

a) Đối với chủ giấy phép khai thác nguồn nước mặt có quy mô từ 10.000 

m3/ngày đêm trở lên phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, thực hiện việc quan trắc 

tự động chất lượng nguồn nước khai thác phục vụ giám sát theo quy định tại điểm 

a khoản 2 Điều 88 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2026; 

b) Đối với chủ giấy phép khai thác nguồn nước dưới đất có quy mô từ 5.000 

m3/ngày đêm trở lên phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, thực hiện việc quan trắc 

tự động chất lượng nguồn nước khai thác phục vụ giám sát theo quy định tại  
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điểm b khoản 2 Điều 88 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP khi đề nghị cấp, gia hạn 

giấy phép khai thác nước dưới đất; 

c) Đối với chủ giấy phép khai thác nguồn nước dưới đất có quy mô từ 3.000 

m3/ngày đêm trở lên thực hiện việc khoan bổ sung giếng quan trắc (trường hợp 

chưa đủ giếng quan trắc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 92 Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP) trước khi đề nghị cấp, gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất. 

2. Để chủ động việc cấp nước trong thời gian nhu cầu nước tăng cao vào 

thời gian nắng nóng, tránh việc khai thác vượt lưu lượng dẫn đến vi phạm quy 

định của giấy phép, đề nghị các chủ giấy phép của các công trình cấp nước rà soát 

kỹ lưỡng nhu cầu sử dụng nước, trên cơ sở đó đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép 

nếu có nhu cầu. Trong đó, hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép, phải rà soát 

cụ thể chế độ khai thác (bao gồm số giờ, ngày khai thác trong năm tương ứng với 

từng cấp lưu lượng khai thác quy định tại điểm e khoản 2 Điều 6 Nghị định  

số 54/2024/NĐ-CP) và lập Hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép theo quy định 

tại Điều 18, Điều 19 của Nghị định số 54/2024/NĐ-CP. 

3. Về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cấp cho sinh hoạt: việc tính 

tiền cấp quyền khai thác nước mặt, nước dưới đất để cấp cho sinh hoạt theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 69 Luật Tài nguyên nước và cụ thể tại khoản 2 Điều 

42 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP, được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Vì vậy, các chủ giấy phép khai thác tài nguyên nước để cấp nước cho sinh hoạt 

hoặc cấp nước cho nhiều mục đích, trong đó có mục đích sinh hoạt đã được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác tài nguyên nước trước ngày 

01 tháng 7 năm 2024, đề nghị nộp hồ sơ kê khai hoặc điều chỉnh tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 và đảm bảo hoàn 

thành chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2025. Việc kê khai, điều chỉnh tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Điều 51, Điều 52 của Nghị định 

số 54/2024/NĐ-CP.  

4. Trường hợp Giấy phép khai thác tài nguyên nước hết hạn, nếu có nhu cầu 

gia hạn, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật Tài nguyên nước và phải 

nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 

45 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP và thành 

phần hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 19 của Nghị định nêu trên. 

5. Thực hiện báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước hằng 

năm gửi về Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường địa 

phương nơi đặt công trình khai thác theo quy định tại Mẫu 60, Mẫu 61 Phụ lục IV 

Nghị định số 54/2024/NĐ-CP. 

6. Các công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt đã được cấp giấy phép 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước trước ngày 01 tháng 7 năm 2024 mà chưa được 

xác định, phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt thì thực hiện 

theo quy định của Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT và phải hoàn thành việc đề 
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xuất phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt gửi về Sở Tài nguyên 

và Môi trường nơi có công trình chậm nhất trước ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, đề nghị tổ chức, cá nhân phản 

ánh về Cục Quản lý tài nguyên nước để được xem xét, hướng dẫn./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo); 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo); 

- Thanh tra Bộ; 

- Vụ Pháp chế; 

- Sở TNMT các tỉnh/thành phố trực thuộc TW (để 

phối hợp); 

- Các phòng LVS; 

- Lưu: VT, VP, ĐNB. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hồng Hiếu 
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN 

 

STT Tên Công trình Chủ Giấy phép Địa chỉ 

A Sở Tài nguyên và Môi trường 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

B Các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước do Bộ TNMT cấp phép 

I 
Lưu vực sông Hồng - 

Thái Bình 
    

1 
Hệ thống cấp nước sạch 

Sông Hồng giai đoạn I 

Công ty cổ phần nước sạch 

Hà Nam 

Số 10, đường Nguyễn 

Thiện, phường Quang 

Trung, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

2 NMN Bắc Thăng Long 
Công ty TNHH một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

44 đường Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, quận 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

3 NMN Sông Đà Ba Vì 

Liên danh Công ty Cổ phần 

Ao Vua và Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xây dựng Cấp thoát 

nước và Môi trường Ba Vì 

Thôn Hưng Đạo, thị trấn 

Tây Đằng, huyện Ba Vì, 

Thành phố Hà Nội 

4 NMN Sông Đuống 
Công ty cổ phần nước mặt 

sông Đuống 

Số 452 đường Lạc Long 

Quân, phường Nhật Tân, 

quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

5 NMN Sông Hồng 
Công ty CP Nước mặt sông 

Hồng 

tầng 6, tháp BIDV, số 

194 đường Trần Quang 

Khải, phường Lý Thái 

Tổ, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

6 

NMN Việt Hòa - Chi 

nhánh kinh doanh nước 

sạch số 1 

Công ty cổ phần kinh doanh 

nước sạch Hải Dương 

số 10, đường Hồng 

Quang, phường Quang 

Trung, thành phố Hải 

Dương, 

tỉnh Hải Dương 

7 Nhà máy nước Sông Đà 
Công ty Cổ phần Đầu tư 

nước sạch Sông Đà 

xóm Vật Lại, xã Phú 

Minh, huyện Kỳ Sơn, 

tỉnh Hòa Bình 

8 
Trạm bơm cấp nước Việt 

Trì 

Công ty cổ phần cấp nước 

Phú Thọ 

số 8 đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ 

9 NMN Diễn Vọng 
Công ty cổ phần nước sạch 

Quảng Ninh 

Số 449, Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Hồng Hải, TP. 

Hạ long, Tỉnh Quảng 

Ninh 

10 
NMN DNP - Bắc Giang 

(Trạm bơm nước thô) 

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ 

tầng nước DNP-Bắc Giang 

Thôn Càn, xã Hương 

Sơn, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang 
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STT Tên Công trình Chủ Giấy phép Địa chỉ 

11 Nhà máy nước An Dương 
Công ty Cổ phần Cấp nước 

Hải Phòng  

54 Đinh Tiên Hoàng, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

quận Hồng Bàng, Thành 

phố Hải Phòng 

12 
Nhà máy nước  Cầu 

Nguyệt 

Công ty Cổ phần Cấp nước 

Hải Phòng  

54 Đinh Tiên Hoàng, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

quận Hồng Bàng, Thành 

phố Hải Phòng 

13 Nhà máy nước Nam Định 
Công ty cổ phần cấp nước 

Nam Định 

số 30, đường Cù Chính 

Lan, phường Trần Tế 

Xương, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định 

14 
Nhà máy nước sạch Nam 

Núi Cốc 

Công ty cổ phần nước sạch 

Thái Nguyên 

Tổ 1, phường Trưng 

Vương, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

15 Nhà máy nước Hợp Thịnh 
Công ty CP CTN số 1 Vĩnh 

Phúc 

Số 14 Lý Bôn, phường 

Ngô Quyền, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

16 Nhà máy nước Ngô Quyền 
Công ty CP CTN số 1 Vĩnh 

Phúc 

Số 14 Lý Bôn, phường 

Ngô Quyền, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

17 Nhà máy nước Đạo Đức 
Công ty Cổ phần nước sạch 

Vĩnh Phúc 

220 đường Trần Phú, 

phường Phúc Thắng, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

18 
Chi nhánh Nhà máy nước 

sạch Túc Duyên 

Công ty cổ phần nước sạch 

Thái Nguyên 

Tổ 1, phường Trưng 

Vương, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

19 Nhà máy nước Đồi Cấm 
Công ty CP nước sạch Vĩnh 

Phúc 

220 đường Trần Phú, 

phường Phúc Thắng, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

20 Nhà máy nước Phúc Yên 
Công ty Cổ phần nước sạch 

Vĩnh Phúc 

220 đường Trần Phú, 

phường Phúc Thắng, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

21 Bãi giếng Thượng Cát 
Công ty TNHH một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

44 đường Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, quận 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

22 Bãi giếng Mai Dịch 
Công ty TNHH một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

44 đường Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, quận 
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STT Tên Công trình Chủ Giấy phép Địa chỉ 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

23 Nhà máy nước Cáo Đỉnh 
Công ty TNHH một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

44 đường Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, quận 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

24 Nhà máy nước Lương Yên 
Công ty TNHH một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

44 đường Yên Phụ, 

phường Trúc bạch, quận 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

25 Nhà máy nước Nam Dư 
Công ty TNHH một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

44 đường Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, quận 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

26 
Nhà máy nước Ngô Sỹ 

Liên 

Công ty TNHH một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

44 đường Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, quận 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

27 Nhà máy nước Ngọc Hà 
Công ty TNHH một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

44 đường Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, quận 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

28 Nhà máy nước Yên Phụ 
Công ty TNHH một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

44 đường Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, quận 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

29 Nhà máy nước Hạ Đình 
Công ty TNHH một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

44 đường Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, quận 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

30 Nhà máy nước Tương Mai 
Công ty TNHH một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

44 đường Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, quận 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

31 Trạm cấp nước Đông Mỹ 
Công ty TNHH một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

44 đường Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, quận 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

32 
Trạm cấp nước Vân Đồn - 

Thủy Lợi 

Công ty TNHH một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

44 đường Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, quận 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

33 Trạm cấp nước Bạch Mai 
Công ty TNHH một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

44 đường Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, quận 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

34 Nhà máy nước Pháp Vân 
Công ty TNHH một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

44 đường Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, quận 
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STT Tên Công trình Chủ Giấy phép Địa chỉ 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

35 Trạm cấp nước Kiêu Kị 
Công ty cổ phần Nước sạch 

số 2 Hà Nội 

Km 01, đường Nguyễn 

Văn Linh, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

36 Trạm cấp nước Đông Anh 
Công ty cổ phần Nước sạch 

số 2 Hà Nội 

Km 01, đường Nguyễn 

Văn Linh, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

37 Trạm cấp nước Yên Viên 
Công ty cổ phần Nước sạch 

số 2 Hà Nội 

Km 01, đường Nguyễn 

Văn Linh, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

38 Nhà máy nước Dương Nội 
Công ty TNHH một thành 

viên Nước sạch Hà Đông 

số 2A Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Trãi, 

quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội 

39 
Trạm cấp nước cơ sở II Ba 

La - Hà Đông 

Công ty TNHH một thành 

viên Nước sạch Hà Đông 

số 2A Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Trãi, 

quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội 

40 Trạm cấp nước cơ sở 1 
Công ty TNHH một thành 

viên Nước sạch Hà Đông 

số 2A phố Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Trãi, 

quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội 

41 
Công ty Cổ phần cấp nước 

Sơn Tây 

Công ty cổ phần cấp nước 

Sơn Tây 

Tại 193 Lê Lợi, phường 

Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, 

thành phố Hà Nội 

42 TCN Đồn Thủy 

Công ty cổ phần sản xuất, 

kinh doanh nước sạch số 3 

Hà Nội 

Số 8C đường Đinh Công 

Tráng, phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

43 

Cảng hàng không quốc tế 

Nội Bài- Chi nhánh Tổng 

công ty hàng không Việt 

Nam-CTCP 

Cảng hàng không quốc tế 

Nội Bài - Chi nhánh Tổng 

Công ty cảng hàng không 

Việt Nam 

xã Phú Minh, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội 

44 KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp 
Công ty TNHH MTV dịch 

vụ Nhà ở và Khu đô thị  

đường Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Đại Kim, quận 

Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội 

45 Nhà máy nước Phố Nối 
Công ty Cổ phần Bitexco 

Nam Long 

Lô A2, khu công nghiệp 

Nguyễn Đức Cảnh, 

phường TRần Hưng Đạo, 

thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình 

46 

Khu đô thị thương mại và 

du lịch Văn Giang 

(Ecopark) 

Công ty Cổ phần tập đoàn 

Ecopark 

Khu Văn phòng 1, Khu 

đô thị thương mại và du 

lịch Văn Giang 
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(Ecopark), xã Xuân 

Quan, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

47 KCN Nội Bài 
Công ty TNHH phát triển 

Nội Bài  

Khu công nghiệp Nội 

Bài, xã Quang Tiến, 

huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội 

48 KCN Quang Minh 

Công ty TNHH MTV Phát 

triển Đô thị và Khu công 

nghiệp IDICO 

đường Tôn Đức Thắng, 

Khu công nghiệp Nhơn 

Trạch 1, xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

49 KCN Sài Đồng B Công ty cổ phần Hanel 

Khu công nghiệp Sài 

Đồng B, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

50 KCN Thăng Long 
Công ty TNHH khu công 

nghiệp Thăng Long 

Khu công nghiệp Thăng 

Long, xã Kim Chung, 

huyện Đông Anh, Thành 

phố Hà Nội 

51 KCN dệt may phố Nối B 
Công ty cổ phần Phát triển 

hạ tầng Dệt may Phố Nối 

xã Nghĩa Hiệp, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

52 KCN Phố Nối A 

Công ty Quản lý khai thác 

Khu công nghiệp Phố Nối A 

(Nay là Công ty TNHH phát 

triển hạ tầng KCN Hòa Phát 

Hưng Yên) 

xã Giai Phạm, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

53 KCN Yên Mỹ II 

Công ty Quản lý khai thác 

Khu công nghiệp Phố Nối A 

(Nay là Công ty TNHH phát 

triển hạ tầng KCN Hòa Phát 

Hưng Yên) 

xã Giai Phạm, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

54 KCN Thăng Long II 
Công ty TNHH khu công 

nghiệp Thăng Long II 

Khu công nghiệp Thăng 

Long II, huyên Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

55 KCN Thăng Long II 
Công ty TNHH khu công 

nghiệp Thăng Long II 

Khu công nghiệp Thăng 

Long II, huyên Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

56 

Hang Thẳm Tát Tòng, 

phường Chiềng An, thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

Công ty Cổ phần cấp nước 

Sơn La  

số 55, đường Tô Hiệu, tổ 

5, phường Tô Hiệu, 

thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

57 TCN KCN VSIP 
Công ty TNHH VSIP Bắc 

Ninh 

số 1, đường Hữu Nghị, 

Khu công nghiệp, Đô thị 

và Dịch vụ VSIP Bắc 

Ninh, phường Phù Chẩn, 

thành phố Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 
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58 
TCN  sinh hoạt phường 

Châu Khê, Từ Sơn 

Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển An Việt 

đường Lê Quang Đạo, 

phường Đông Ngàn, thị 

xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

59 TCN KCN Tiên Sơn 

Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển hạ tầng Viglacera- Chi 

nhánh Tổng công ty 

Viglacera 

tầng 12, tòa nhà 

Viglacera, số 1 Đại lộ 

Thăng Long, phường Mễ 

Trì, quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội (nay 

đổi thành: Trung tâm 

điều hành Khu công 

nghiệp Yên Phong, Xã 

Long Châu, Huyện Yên 

Phong, Tỉnh Bắc Ninh) 

60 
TCN KCN Đại Đồng- 

Hoàn Sơn 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Công nghệ viễn thông Sài 

Gòn tại Bắc Ninh 

khu công nghiệp Đại 

Đồng - Hoàn Sơn, xã 

Hoàn Sơn, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 

61 TCN KCN Quế Võ 
Tổng công ty phát triển đô 

thị kinh bắc-CTCP 

Lô B7 Khu công nghiệp 

Quế Võ, xã Phương Liễu, 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh 

62 

Công trình khai thác nước 

dưới đất tại các phường 

Hưng Thành, Nông Tiến 

và An Tường 

Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước Tuyên Quang 

số 103, đường Tôn Đức 

Thắng, tổ 9, phường 

Hưng Thành, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

II 
Lưu vực sông Bắc Trung 

Bộ 
    

1 

Hệ thống cấp nước thô cho 

các nhà máy sản xuất nước 

sạch tại thành phố Vinh 

Công ty TNHH MTV cấp 

nước sông Lam 

Số 10, đường Trường 

Thi, phường Trường Thi, 

thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

2 Nhà máy nước Vạn Niên 
Công ty Cổ phần Cấp nước 

Thừa Thiên Huế 

Số 103 Bùi Thị Xuân, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

3 Trạm cấp nước Gio Linh 
Công ty Cổ phần nước sạch 

Quảng Trị 

Số 02 đường Nguyễn 

Trãi, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị 

III 
Lưu vực sông Nam 

Trung Bộ 
    

1 Nhà máy nước Cầu Đỏ 
Công ty Cổ phần Cấp nước 

Đà Nẵng 

Số 57 đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường Hòa 

Cường Nam, quận Hải 

Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

2 Nhà máy nước Hòa Liên 

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình  

Dân dụng và Công nghiệp 

Đà Nẵng 

Đường Võ An Ninh, tổ 

69 phường Hòa Xuân,  

quận Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng 
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3 Nhà máy nước Võ Cạnh Công ty cổ phần cấp thoát 

nước Khánh Hòa 

Số 58 Yersin, thành phố 

Nha Trang,  

tỉnh Khánh Hòa 

4 Nhà máy nước Tháp Chàm 
Công ty cổ phần cấp nước 

Ninh Thuận 

Số 14 Tô Hiệu, thành phố 

Phan Rang -  

Tháp Chàm Tỉnh Ninh 

Thuận 

5 

Phường Trần Phú, Lê 

Hồng Phong và Trương 

Quang Trọng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

Công ty CP Cấp thoát nước 

và Xây dựng Quảng Ngãi 

Số 17 Phan Chu Trinh, 

thành phố Quảng Ngãi,  

tỉnh Quảng Ngãi 

6 
Bồng Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

Công ty CP Cấp thoát nước 

Bình Định 

Số 146 đường Lý Thái 

Tổ, phường Quang 

Trung, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

7 

Bãi giếng Vân Hội, thị trấn 

Diêu Trì, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

8 
Bắc Hà Thanh, Diêu Trì, 

Tuy Phước, Bình Định 

9 

Thế Thạnh, Phường Trần 

Quang Diệu, Quy Nhơn, 

Bình Định 

10 

Thôn Liêm Trực, Phường 

Bình Định, Tx An Nhơn, 

Bình Định 

11 
Xã Cát Nhơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

Trung tâm nước sạch và 

VSMT tỉnh Bình Định 

Số 118 Nguyễn Huệ, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

12 Hồ chứa nước Ayun Hạ 

Công ty TNHH MTV khai 

thác công trình thủy lợi Gia 

Lai 

số 97A đường Phạm Văn 

Đồng, phường Thống 

Nhất, thành phố PleiKu, 

tỉnh Gia Lai 

13 Thủy lợi Thạch Nham 
Công ty TNHH MTV 

KTCTTL Quảng Ngãi 

978 Quang Trung, 

phường Chánh Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

IV 
Lưu vực sông Đông Nam 

Bộ 
    

1 Nhà máy nước Thủ Đức 

Tổng công ty cấp nước Sài 

Gòn - TNHH Một thành 

viên 

Số 01, Công trường 

Quốc tế, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

2 

Nhà máy nước Thiện Tân 

và Hệ thống cấp nước Vĩnh 

Cửu 

Công ty cổ phần cấp nước 

Đồng Nai  

số 48, đường Cách Mạng 

Tháng 8, phường Quyết 

Thắng, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

3 Nhà máy nước Nhơn Trạch 
Công ty cổ phần cấp nước 

Đồng Nai  

số 48, đường Cách Mạng 

Tháng 8, phường Quyết 

Thắng, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 
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4 
Nhà máy nước B.O.O Thủ 

Đức 

Công ty Cổ phần B.O.O 

Nước Thủ Đức 

479 Xa lộ Hà Nội, 

phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh 

5 Nhà máy nước Thủ Đức 

Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Kinh doanh nước sạch Sài 

Gòn 

H2 Lô A Phú Mỹ Hưng, 

đường Nguyễn Văn 

Linh, phường Tân 

Phong, quận 7, TP. Hồ 

Chí Minh 

6 Trạm bơm Tân Ba 
Công ty cổ phần nước Thủ 

Dầu Một 

Số 11B, đường Ngô Văn 

Trị, phường Phú Lộc, 

thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

7 Nhà máy nước Tân Hiệp 
Công ty Cổ phần Nước - 

Môi trường Bình Dương 

Số 11, đường Ngô Văn 

Trị, phường Phú Lợi, 

thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

8 
Nhà máy cấp nước Bình 

An 

Công ty TNHH Cấp nước 

Bình An 

phường Bình Thắng, thị 

xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

9 
Trạm bơm nước thô Hòa 

Phú 

Tổng công ty cấp nước Sài 

Gòn - TNHH Một thành 

viên 

Số 01, Công trường 

Quốc tế, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

10 NMN Dĩ An 
Công ty CP- Tổng CT Nước 

- MT Bình Dương 

11 Ngô Văn Trị, phường 

Phú Lợi, TP Thủ dầu 

Một, Bình Dương 

11 KCN Trảng Bàng 

Công ty cổ phần phát triển 

hạ tầng và khu công nghiệp 

Tây Ninh 

Đường số 12, KCN 

Trảng Bàng, xã An Tịnh, 

huyện Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh 

12 NMN Mộc Bài 

Ban Quản lý dự án Phát triền 

đô thị hành lang tiểu vùng 

sông mê kong tỉnh Tây Ninh 

đường Xuyên Á, xã Lợi 

Thuận, huyện Bến Cầu, 

tỉnh Tây Ninh 

13 CN Long Khánh 
Công ty Cổ phần cấp nước 

Long Khánh 

Số 02Bis đường Cách 

Mạng tháng 8, phường 

Xuân Bình, Thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 

14 NMN Bình Hưng 

Chi nhánh Tổng công ty Cấp 

nước Sài Gòn TNHH MTV 

- Xí nghiệp cấp nước sinh 

hoạt nông thôn Thành phố 

Hồ Chí Minh 

số 27 đường Hữu Nghị, 

phường Bình Thọ, quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

15 NMN Tân Phú 
Công ty TNHH một thành 

viên Nước ngầm Sài Gòn 

số 33 đường Chế Lan 

Viên, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

16 TT Thung lũng Côn Sơn 
Trạm cung cấp nước huyện 

Côn Đảo 

đường Nguyễn Văn 

Linh, khu 7, huyện Côn 
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Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

17 TCN Phú Mỹ 
Công ty Cổ phần cấp nước 

Phú Mỹ  

số 02 đường Độc Lập, 

khu phố Tân Ngọc, 

phường Phú Mỹ, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

18 CN Bảo Lộc 
Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước và Xây dựng Bảo Lộc 

56 Lê thị Pha, Phường 1, 

TP Bảo Lộc, Lâm Đồng 

V Lưu vực sông Mê Công     

1 Nhà máy nước Cần Thơ 1 
Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước Cần Thơ 

2A Nguyễn Trãi, phường 

An Hội, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

2 
Nhà máy nước mặt Sông 

Hậu 

Công ty cổ phần nước 

Aquaone Hậu Giang 

Khu công nghiệp Sông 

Hậu - giai đoạn 1, xã 

Đông Phú, huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu Giang 

3 NMN Rạch Giá 
Công ty TNHH MTV Cấp 

thoát nước Kiên Giang  

số 206 đường Mạc Cửu, 

phường Vĩnh Thanh, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang 

4 Nhà máy nước Đồng Tâm 
Công ty Cổ phần Nhà máy 

nước Đồng Tâm 

Ấp Tân Thuận, xã Bình 

Đức, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tiền Giang 

5 
Trạm bơm nước thô cho 

Nhà máy nước Nhị Thành 

Công ty Cổ phần nước 

BIWASE - Long An  

ấp 7, xã Nhị Thành, 

huyện Thủ Thừa, tỉnh 

Long An 

6 CT KT NDĐ của Công ty 
Công ty TNHH cấp nước 

Buôn Ma Thuột 

xã Ea B'hốk và xã Dray 

Bhăng, huyện Cư Kuin 

tỉnh Đắk Lắk 

7 KCN An Nghiệp 
Công ty cổ phần cấp nước 

Sóc Trăng  

KCN An Nghiệp, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

8 
NMN ngầm số 2 (XNCN 

Phú Lợi) 

Công ty cổ phần cấp nước 

Sóc Trăng 

NMN ngầm số 2 Thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

9 XNCN Nguyễn Chí Thanh 
Công ty cổ phần cấp nước 

Sóc Trăng 

phường 6 TP Sóc Trăng, 

tỉnh  Sóc Trăng 

10 NMN Duyên Hải 
Công ty cổ phần Cấp thoát 

nước Trà Vinh 

phường 1 Duyên Hải, 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

11 

Nhà máy cấp nước số 1, 

phường 6, thành phố Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau 

Công ty Cổ phần cấp nước 

Cà Mau  

204 đường Quang Trung, 

khóm 3,  phường 5, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau 

12 

Nhà máy cấp nước số 2, 

phường Tân Xuyên, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

Công ty Cổ phần cấp nước 

Cà Mau  

204 đường Quang Trung, 

khóm 3,  phường 5, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau 
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13 

phường 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 và 

9, thành phố Cà Mau, tỉnh 

Cà Mau 

Công ty Cổ phần cấp nước 

Cà Mau  

204 đường Quang Trung, 

khóm 3,  phường 5, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau 

14 
Trạm cấp nước phường 

1,2,5 

Công ty Cổ phần cấp nước 

Bạc Liêu  

92, đường Lê Duẩn, 

khóm 7, phường 1, thành 

phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu 

15 KCN Tân Hương 
Công ty TNHH Nhựt Thành 

Tân 

B9/29, ấp 2, xã Bình 

Chánh, huyện Bình 

Chánh, tp Hồ Chí Minh 

16 KCN Sa Đéc 
Công ty Cổ phần Đầu tư 

BFIW 

số 170 Lê Hồng Phong, 

phường Phú Lợi, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

17 KCN Long Giang 
Công ty TNHH Phát triển 

KCN Long Giang 

xã Tân Lập 1, huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang 

18 Nhà máy nước Tân An 
Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước Long An 

Số 250 đường Hùng 

Vương, phường 4, thành 

phố Tân An, tỉnh Long 

An 

19 Nhà máy nước Bình Ảnh 
Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước Long An 

Số 250 đường Hùng 

Vương, phường 4, thành 

phố Tân An, tỉnh Long 

An 

20 
Khu công nghiệp Long 

Hậu 
Công ty Cổ phần Long Hậu 

Ấp 3, xã Long Hậu, 

huyện Cần Giuộc, tỉnh 

Long An 

21 Trạm cấp nước EaCoTam 
Công ty Cổ phần cấp nước 

Đắk Lắk 

số 339 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

22 Trạm cấp nước Ea Msen 
Công ty Cổ phần cấp nước 

Đắk Lắk 

số 339 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

23  Mạch lộ Cư Pul 
Công ty Cổ phần cấp nước 

Đắk Lắk 

số 339 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
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